Tuần 1
Tiết 1                                                                                   Ngày soạn:23/08/2015   
CON RỒNG CHÁU TIÊN






       ( Truyền thuyết)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu được định nghĩa truyền thuyết và nội dung, ý nghĩa những chi tiết tưởng tượng,  kỳ ảo của truyện “Con Rồng cháu Tiên” trong  bài học. 

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng nghe nói đọc viết, hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo trong truyện truyền thuyết.Kể lại được truyện này. 
3. Thái độ:
· Giúp các em thêm tự hào về nguồn gốc yêu quê hương đất nước

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK


D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (1 Phút)
I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

II. Kiểm tra bài cũ: (3 Phút)
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Mỗi một chúng ta đều thuộc về một dân tộc. Mỗi dân tộc lại có nguồn gốc riêng của mình. Nguồn gốc đó được gửi gắm trong những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết kì diệu. Vậy, nguồn gốc của dân tộc Việt Nam ta bắt nguồn từ đâu? Bài học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu được điều đó.

2/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút
22 Phút


	Hoạt động 1

GV: hướng dẫn cách đọc - đọc mẫu, gọi HS đọc.

GV: Em hiểu như thế nào về Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh? 

GV: Em hiểu gì về thể loại truyền thuyết?
Tác giả là ai? 

 HS: Dân gian -> truyền miệng, sáng tác tập thể, quần chúng nhân dân

Hoạt động 2

GV: Hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ có những nét nào có tính chất kỳ lạ, lớn lao, đẹp đẽ? 

HS:  Dựa vào sgk trả lời

GV: Lạc Long Quân đã có công lớn gì đối với sự nghiệp dựng nước của dân tộc ta? 

HS:

GV: Em có cảm nghĩ gì về hình ảnh 2 nhân vật trên? 

HS:

GV: Việc Âu cơ sinh con có gì đặc biệt? Muốn nói đến điều gì? 

HS : Sinh ra một cái bọc trăm trứng nở trăm con trai, tự mình lớn lên. Tất cả anh em đều bình đẳng, cùng chung nguồn gốc. 

GV: Những yếu tố trên có thật không? Em hiểu như thế nào về yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo? Nó có tác dụng gì? 
HS:  trả lời, nhận xét GV chốt ý 

GV: Ông cha ta xưa sáng tạo truyện nhằm giải thích điều gì và ngợi ca ai? 

HS đọc ghi nhớ

Hoạt động 3
	I. Đọc - Tìm hiểu chung

1.Đọc, hiểu chú thích

a, Đọc văn bản

b, Chú thích

- Từ khó

- Thể loại

Truyền thuyết: là truyện dân gian truyền miệng kể về nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử, quá khứ; truyện thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo; thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện, nhân vật lịch sử. 

II. Tìm hiểu văn bản
1. Hình tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ

* Nguồn gốc và hình dạng: 

- Cả hai đều là thần: 

   + Lạc Long quân thuộc nòi Rồng, con thần Long Nữ , có sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ

  +Âu Cơ thuộc dòng Tiên -họ thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần.

* Sự nghiệp mở nước: 

- Diệt trừ Ngư, Hồ Tinh để bảo vệ dân. 

- Dạy dân trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở  cách làm ăn, hình thành nếp sống văn hoá cho dân. 

=> Hình ảnh Lạc Long Quân, Âu Cơ kỳ lạ, lớn lao, đẹp về nguồn gốc, hình dạng và có công lớn đối với sự nghiệp dựng nước của dân tộc ta. 

2. Chi tiết tưởng tượng kì ảo

- Sinh ra một cái bọc trăm trứng 
-> Tưởng tượng, kỳ ảo 

* Tác dụng

  + Tô đậm tính chất lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật, sự kiện. 

  + Thần kỳ hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc, nòi giống. 

  + Làm tăng sức hấp dẫn của tác phẩm.

3. Ý nghĩa của truyện

- Giải thích, suy tôn nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt Nam. 

- Đề cao nguồn gốc chung và biểu hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất. 

III. Tổng kết

        Ghi nhớ ( SGK)


IV. Củng cố: (3 Phút)
· HS nắm được nội dung, ý nghĩa của truyện. 

· Đọc lại ghi nhớ SGK.

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Lµm bµi tËp 1, 2, 3 s¸ch ng÷ v¨n (BT) ë nhµ

· Học bài, soạn bài Bánh chưng, bánh giầy
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Tuần 1
Tiết 2                                                                                   Ngày soạn:23/08/2015   
BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY
( Truyền thuyết)

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS nắm đựơc nội dung, ý nghĩa, những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo của truyện “Bánh chưng bánh giầy” 

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng kể, đọc diễn cảm, đọc sáng tạo.

· Tình yêu lao động
3. Thái độ:
· Giúp các em thêm tự hào về những phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. 

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (3 Phút)
Từ nhân vật lạc Long Quân và Âu cơ, hãy rút ra ý nghĩa của truyện ?

III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Mỗi khi xuân đến, tết về, người Việt Nam chúng ta thường nhớ đến hai câu đối rất hay:




Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ




Bày nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
     Bánh chưng, bánh giầy là hai loại bánh không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu xa, lý thú . Vậy hai thứ bánh đó được bắt nguồn từ truyền thuyết nào? Nó mang ý nghĩa vô cùng sâu xa, lý thú gì? Bài học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu được điều đó?
2/ Triển khai bài.    
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	12 Phút
25 Phút
	Hoạt động 1

GV: hướng dẫn, đọc mẫu.

GV: nhận xét ngắn gọn, góp ý. 

HS: tìm hiểu các chú thích từ 1 đến 13 SGK.
Hoạt động 2
GV: Từ “tổ tiên” có mấy tiếng? 

Văn bản này chia làm mấy phần?

Kể tên từng phần?

GV: Hoàn cảnh đất nước lúc Hùng Vương chọn người nối ngôi như thế nào? 
GV: Người được truyền ngôi phải làm gì? 

GV: các ông Lang có đoán được ý vua không? Lang Liêu nghĩ gì? 
GV: Lang Liêu được thần giúp đỡ như thế nào?  Vì sao thần chỉ mách bảo cho Lang Liêu? 
GV: Tại sao thần không mách bảo cách làm bánh? 
GV:  Em thử nghĩ thần ở đây là ai? 

GV: Vì sao nhờ 2 thứ bánh mà Lang Liêu được truyền ngôi? 

GV: Câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc gì? 

HS : Tự bộc lộ


	I. Đọc - Tìm hiểu chung
1. Đọc

2. Giải thích từ khó

II. Tìm hiểu văn bản

1. Hoàn cảnh, ý định, cách thức vua Hùng chọn người nối ngôi

- Hoàn cảnh Thái Bình thịnh vượng, vua đã già, muốn truyền ngôi

- Ý của vua: làm vừa ý, nối chí vua không nhất thiết là con trưởng. 

2. Lang Liêu được thần giúp đỡ

- Các ông lang: không đoán được ý vua.

- Lang Liêu rất buồn vì không có tiền mua sơn hào hải vị. 

- Thần báo mộng: Hãy lấy gạo làm bánh.

- Vì: + Lang Liêu là người làm ra lúa gạo. 

+ Người chịu nhiều bất hạnh. 

- Vì thần muốn để Lang Liêu bộc lộ trí tuệ, khả năng đó là hiểu được ý thần và thực hiện được ý thần.

 - Thần ở đây chính là nhân dân. 

3. Hai thứ bánh của Lang Liêu được vua chọn

- Hai thứ bánh có ý nghĩa thực tế quý trọng nghề nông. 

-Có ý tưởng tượng sâu xa, tượng trời đất. 

- Chứng tỏ tài đức của con người có thể nối chí vua. 

4. Ý nghĩa của truyện

- Giải thích nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy vào dịp Tết nguyên đán.

- Đề cao nghề nông, lao động, bênh vực kẻ yếu.


IV. Củng cố: (3 Phút)
· HS nắm được nội dung, ý nghĩa của truyện.

· Đọc ghi nhớ SGK

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài, đọc kĩ 2 câu chuyện và làm bài tập 4, 5 SGK

· Chuẩn bị : Từ và cấu tạo từ.
Tuần 1
Tiết 3                                                                                   Ngày soạn:23/08/2015   
TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Nắm đựơc các khái niệm về từ và các đặc điểm cấu tạo từ Tiếng Việt. 
2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng thực hành, phân biệt từ, tiếng.
3. Thái độ:
· Giáo dục HS tình yêu và lòng hăng say khám phá tiếng mẹ đẻ.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: 
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
  Trong cuộc sống hàng ngày, con người muốn hiểu biết nhau thì phải giao tiếp với nhau (nói hoặc viết). Trong giao tiếp, chúng ta sử dụng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ được cấu tạo bằng từ, cụm từ... Vậy, từ là gì? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó.
2/ Triển khai bài. 
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút
15

Phút

15 Phút
	Hoạt động 1

GV hướng dẫn HS lập danh sách các tiếng và từ trong câu, mỗi từ được phân cách bằng dấu gạch chéo.

GV hướng dẫn HS tách tiếng trong từ.

GV: Các đơn vị được gọi là tiếng  và từ có gì có gì khác nhau?
GV: Khi nào một tiếng được coi là một từ?
Từ là gì?
GV: Yêu cầu HS tìm từ một tiếng và hai tiếng có trong câu. 

HS: Tự tìm

                Hoạt động 2
GV treo bảng phụ có ngữ liệu 

- Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng bánh giày;
HS lên bảng tìm và gạch chân các từ có 1 tiếng và từ có 2 tiếng
HS khác đánh giá. 
GV: Nêu nhận xét về đặc điểm cấu tạo của từ. 

GV chốt ý ghi bảng 
GV: Nêu sự giống và khác nhau giữa từ ghép và từ láy? 

GV: Vậy đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt là gì? 

HS đọc ghi nhớ SGK.     
                     Hoạt động 3

GV: Các từ: nguồn gốc,… thuộc kiểu cấu tạo từ nào?

Tìm từ đồng nghĩa với từ “nguồn gốc”?

Tìm từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc? 

HS : thảo luận theo 4 nhóm trong 5’. Sau đó các nhóm cử đại diện lên trình bày
GV: Các tiếng đứng sau trong những từ ghép trên có thể nêu những đặc điểm gì để phân biệt các thứ bánh với nhau? 
	I.Từ là gì?
1. Ví dụ 

Thần/dạy/dân/cách/trồng trọt/chăn nuôi/và/cách/ăn ở.
2. Phân tích đặc điểm của từ

- Tiếng dùng để tạo từ.

- Từ dùng để tạo câu.

- Khi một tiếng có thể dùng để tạo câu, tiếng ấy trở thành từ.
3. Định nghĩa

 Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất để tạo câu. 
II.Từ đơn và từ phức

1. Phân loại
Từ đơn: từ, đấy, nước ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày, Tết, làm 

Từ láy: trồng trọt

Từ ghép: chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy.
2. Đặc điểm của từ, đơn vị cấu tạo từ

Từ đơn: từ chỉ có một tiếng.

Từ phức: gồm 2 - 3 tiếng trở lên.

+ Từ ghép: từ phức ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa 

+ Từ láy: từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng
- Đơn vị cấu tạo từ của TV là Tiếng. 
* Ghi nhớ:  SGK 

III. Luyện tập

BT 1: 

- Từ ghép: nguồn gèc, con cháu

- Đồng nghĩa với nguồn gèc: cội nguồn , gèc gác

- Từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc: cậu mợ, cô dì, chú cháu, anh em, ông bà
BT 3: 

- Cách chế biến: bánh rán, nướng, hấp,…

- Chất liệu: gạo nếp, gạo tẻ, khoai,…

- Tính chất: bánh dẻo, phồng,…

- Hình dáng: bánh gối, tai voi,…


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Từ là gì? Đơn vị tạo nên từ là gì? Từ gồm có mấy loại ? Dấu hiệu nhận biết giữa từ đơn và từ phức là gì? 
V. Dặn dò: (1 Phút)
· Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.
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Tuần 1
Tiết 4                                                                                   Ngày soạn:23/08/2015   
GIAO TIẾP VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

Nắm được mục đích giao tiếp và các dạng thức của văn bản.
2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và sử dụng các dạng thức giao tiếp.
3. Thái độ:
Giáo dục HS biết trau chuốt ngôn ngữ để đạt mục đích giao tiếp.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: 3p
Kiểm tra vở soạn của HS
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Trong đời sống xã hội, quan hệ giữa người với người thì giao tiếp luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất trong quá trình giao tiếp. Qua giao tiếp hình thành các kiểu văn bản khác nhau.

2/ Triển khai bài.    


	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	25 Phút
12 Phút
	Hoạt động 1

GV:  Khi có một vấn đề nào đó muốn cho người khác biết thì em phải làm như thế nào?

HS:  Em sẽ nói hay viết cho người ta biết GV:  thì em phải làm gì?

HS: Phải lập văn bản (bằng nói hoặc viết) có chủ đề, liên kết, mạch lạc, vận dụng cách biểu đạt phù hợp. 
GV:  Vậy thế nào là văn bản?

HS: dựa vào phần ghi nhớ để trả lời.
GV cho HS đọc, ghi nhớ ý 1 và ý 2. 

HS vận dụng ghi nhớ giải quyết các câu hỏi còn lại.
 HS đọc câu ca dao và trả lời câu hỏi.

 GV: Câu ca dao này được sáng tác ra để làm gì? 

GV: Muốn nói đến vấn đề (chủ đề) gì? 

“Giữ chí cho bền” nghĩa là gì? 

HS:  - Dùng để khuyên. 

      - Chủ đề: Giữ chí cho bền, không dao động khi người khác thay đổi chí hướng. 

Hai câu 6, 8 liên kết với nhau như thế nào? 

HS: Đây là hai câu thơ lục bát liên kết.

    + Về vần: “bền” và “nền”

    + Về ý: Quan hệ nhượng bộ “Dù… nhưng” 

GV: Hai câu biểu đạt tron vẹn một ý chưa? 

HS:  Hai câu biểu đạt trọn vẹn một ý Đây là một văn bản. 

GV: Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng trong lế khai giảng năm học có phải là một văn bản không? Vì sao? 

HS: Là một văn bản vì: 

- Có chủ đề: nói về khai giảng. 

- Có liên kết, bố cục rõ ràng, mạch lạc. 

- Có cách diễn đạt phù hợp đề HS, GV và các đại biểu dễ nghe, dễ hiểu Đây là văn bản nói.

GV: Bức thư em viết gửi cho bạn bè có phải là một văn bản không? 
HS:  Bức thư là một văn bản vì có thể thức, chủ đề. 

GV: Các đơn xin học, bài thơ, truyện cổ tích có phải là văn bản không? 

HS:  đều là văn bản vì chúng có mục đích, yêu cầu thông tin và có thể thức nhất định.

GV: nêu tên  và các phương thức biểu đạt cho HS hiểu đầy đủ. 

Yêu cầu HS nêu ví dụ về các kiểu văn bản.

Các tình huống, giáo viên yêu cầu HS lựa chọn kiểu văn bản và phương thức biểu đạt phù hợp:

Muốn xin phép sử dụng sân vận động? 

Muốn tường thuật trận bóng đá?

Tả lại pha bóng đá đẹp?  

HS: đọc ghi nhớ SGK.

GV: giải thích thêm, yêu cầu HS đọc thuộc. 

Hoạt động 2

Đoạn văn, thơ thuộc phương thức biểu đạt nào?

Truyện “Con Rồng cháu Tiên” thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao?


	I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt

1. Văn bản và mục đích giao tiếp 
- Giao tiếp: truyền đạt - tiếp nhận tư tương, tình cảm 

- Văn bản là chuổi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề, có liên kết, mạch lạc. 

- Mục đích giao tiếp là đích giao tiếp. 

2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản

Ví dụ:
a. Câu ca dao: dùng để khuyên, không dao động khi nguời khác thay dổi chí hướng

-> Đây là một văn bản

b. Lời phát biểu của Thầy là môt văn bản vì: Có chủ đề, có liên kết, bố cục rỏ ràng, cách diễn đạt dễ nghe, dễ hiểu  ->VB nói

c. Bức thư , đơn xin nghĩ học, bài thơ, truyện cổ tích  là Văn bản

- Tuỳ theo mục đích giao tiếp cụ thể mà người ta sử dụng các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt phù hợp.

* Bài tập: 

- Dùng văn bản hành chính - công cụ.

- Dùng văn bản tự sự. 

- Miêu tả

3.Ghi nhớ SGK
II. Luyện tập

BT 1: 

HS đọc bài tập và trả lời các câu hỏi.

a) Tự sự.

b) Miêu tả. 

c) Nghị luận. 

d) Biểu cảm.

đ) Thuyết minh. 

BT 2: 

Thuộc kiểu văn bản tự sự vì trình bày diễn biến sự việc.  


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Giao tiếp là gì? văn bản là gì? 

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài, chuẩn bị bài 2.

· Sưu tầm các kiểu văn bản

Soạn: Thánh Gióng : Đọc, tìm chi tiết miêu ta nhân vật Thánh Gióng 

            
[image: image3]
Tuần 2
Tiết 5                                                                                  Ngày soạn:29/08/2015
THÁNH GIÓNG

                                                            ( Truyền Thuyết)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai về đề tài giữ nước.

· Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng kể chuyện, đọc diễn cảm, đọc sáng tạo.
3. Thái độ:

· Tự hào và yêu thích tinh thần dân tộc. Ngưỡng mộ với người anh hùng  chống giặc ngoại xâm.

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
· Thế nào là giao tiếp?

· Kể tên các phương thức biểu đạt?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
Nhà thơ Tố Hữu đã có những câu thơ rất hay viết về nhân vật Thánh Gióng:



Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng





Vươn vai lớn bổng dậy ngàn cân




Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa





Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.

Vậy Thánh Gióng là ai? Gióng là người như thế nào? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ rõ qua truyền thuyết Thánh Gióng.

2/ Triển khai bài. 
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút
20 Phút
	              Hoạt động 1

GV: hướng dẫn cách  đọc. Gọi HS đọc và nhận xét về cách đọc.
GV: Yêu cầu HS tóm tắt chi tiết chính của văn bản?

GV cho HS đọc chú thích, chú ý các chú thích quan trọng: (1), (2), (4), (6), (10), (11), (17), (18), (19).                   
Chú ý đoạn miêu tả Thánh Gióng

Chỳ ý lớp từ mượn tiết sau sẽ học

HS: Xác định bố cục của văn bản?

        Nêu nội dung từng phần?

GV: Nhấn mạnh bố cục

Hoạt động 2

GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu văn bản  
Truyện kể về ai? Về việc gì?

Nhân vật Gióng được xây dựng như thế nào? Gióng có phải là người bình thường không? Em có nhận xét gì về sự ra đời của Gióng?

Tiếng nói đầu tiên của Gióng thể hiện điều gì?

Sau khi ra đời, Gióng có điều gì khác lạ?

ý nghĩa của chi tiết đó?

HS: Đọc tìm chi tiết phát biểu ý kiến.

	I. Đọc - Tìm hiểu chung
1. Đọc
2. Tìm hiểu chú thích 

Xuất xứ: Thuộc dũng VHDG.

Thể loại: Truyền thuyết.

3. Bố cục: 4 đoạn

a. Từ đầu … nằm đấy

-> Giới thiệu Thánh Gióng.

b. Từ “ bấy giờ… cứu nước”

-> Gióng đũi đánh giặc và sự lớn nhanh.

c. “Giặc đó đến … lên trời”

-> Đánh tan giặc Gióng bay lên trời.

d) Phần còn lại

-> Í nghĩa hình tượng Thánh Gióng 
II. Tìm hiểu văn bản

1. Nhân vật Thánh Gióng

a. Sự ra đời

''Bà mẹ giẫm lên vết chân lạ''

'' Thụ thai 12 tháng''

'' Đẻ ra ba năm không nói không cười đặt đâu nằm đấy''

=> Sự ra đời kỳ lạ, khác thường

b. Tiếng nói đầu tiên

''Mẹ ơi mời sứ giả…ông về tâu''

=> Đòi đánh Giặc, cứu nước lời nói yêu nước, ý thức đối với đất nước được đặt lên đầu tiên với người anh hùng dân tộc 


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Hình tượng Thánh Gióng trong truyện truyền thuyết?

· Các yếu tố tưởng tượng kỳ ảo, phong phú?

V. Dặn dò: (2 Phút)
· Đọc tóm tắt truyện

· Chuẩn bị tiếp phần còn lại  
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Tuần 2
Tiết 6                                                                                   Ngày soạn:29/08/2015
THÁNH GIÓNG (tiếp)
                                                            ( Truyền Thuyết)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai về đề tài giữ nước.

· Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

2. Kỹ năng:

· Đọc - hiểu văn bản truyền thuyết theo đặc trưng thể loại.

· Nắm bắt tác phẩm thông qua hệ thống các sự việc được kể theo trình tự thời gian.

· Kỹ năng tự  nhận thức, tư duy sáng tạo

3. Thái độ:

· Tự hào và yêu thích tinh thần dân tộc. Ngưỡng mộ với người anh hùng  chống giặc ngoại xâm.

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: 
Tóm tắt câu truyện Thánh Gióng? (5 Phút)
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
2/ Triển khai bài. 
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	20 Phút
15 Phút
	Hoạt động 2
GV: Cho HS đọc đoạn ''Gióng vừa ăn xong….cứu nước'' 

Tìm những chi tiết kì ảo trong mỗi đoạn?

HS: Sự ra đời của Thánh Gióng

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa các chi tiết kì ảo qua hình tượng Thánh Gióng?

HS: Tiếng nói đầu tiên là đánh giặc, đúc ngựa, roi sắt, ... 

Hình tượng Thánh Gióng tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp nào?

HS: Anh hùng yêu nước không màng danh lợi.

(KNS)

Hình tượng Thánh Gióng gắn liền với sự kiện lịch sử nào?( KNS) 

HS: Hùng Vương thứ sáu

Giặc Ân

HS đọc ghi nhớ

             Hoạt động 3
GV: hướng dẫn HS làm bài tập HS đọc ghi nhớ

GV: nhận xét, sửa chữa

Chuẩn bị một bài tập trên để HS làm (KNS)

 HS trật tự làm bài

	II. Đọc - hiểu văn bản

2. Những chi tiết kỡ ảo của truyện:

-Sự ra đời kỡ lạ của Thỏnh Giúng.

-Tiếng rao của sứ giả, bỗng cất tiếng nói.

3. Í nghĩa các chi tiết tiêu biểu:

-Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đánh giặc.

-Gióng đúc ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc.

-Bà con làng xóm vui mừng gom gúp gạo nuôi cậu bộ.

-Gióng lớn nhanh, vươn vai thành tráng sĩ, nhiệm vụ cứu nước.

-Roi sắt gãy. Gióng nhỗ tre bên đường để đánh giặc.

- Gióng đánh giặc xong cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời:

-Anh hùng yêu nước không màng danh lợi.

-Hình tượng Thánh Gióng có liên quan đến sự thật lịch sử đó là thời Hùng Vương thứ sáu có giặc Ân ở phương Bắc, Làng Gióng (Làng Phù Đổng ở Hà Nội), nuí Trâu, núi Sóc.

4.  Nghệ thuật:

- Xây dựng người anh hùng cứu nước trong truyện mang tính thần kỡ với những nghệ thuật kỡ ảo, phi thường mang biểu tượng cho ý chí bất khuất của cộng đồng người Việt trước họa xâm lăng.

- Cách xâu chuổi các sự kiện quỏ khứ và những hỡnh ảnh cú sẳn của thiờn nhiờn đất nước.

5. Í nghĩa:
 Hình tượng Thánh Gióng là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta .

* Ghi nhớ

III. Luyện tập
Bài tập 1,2 ( SGK trang 24)

Í kiến nào dưới đây nói đúng về nhân vật Thánh Gióng.

      a) Là nhân vật không có thật

      b) Là nhân vật có thật.

( c)  Là nhân vật không có thật, vừa rất thật.


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Hình tượng Thánh Gióng trong truyện truyền thuyết?

· Các yếu tố tưởng tượng kỳ ảo, phong phú?

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học thuộc ghi nhớ SGK

· Tóm tắt, kể lại truyện

· Chuẩn bị bài: “Từ mượn”
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Tuần 2
Tiết 7                                                                                   Ngày soạn:29/08/2015
                                               TỪ MƯỢN
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu, phân biệt được từ mượn với từ thuần Việt và đặc biệt là với từ Hán Việt.
· Bước đầu biết cách sử dụng từ mượn.
2. Kỹ năng:

· Phân biệt được từ thuần Việt từ hán Việt

· Sử dụng từ ngữ hợp lí, đạt hiệu quả cao trong giao tiếp
3. Thái độ:

· Giáo dục HS tình yêu Tiếng Việt, sáng tạo khi học bài.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Thế nào là Từ? Từ ghép, Từ láy là gì? Cho ví dụ minh hoạ?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Đời sống xã hội ngày càng phát triển, các nước trên thế giới cần phải giao lưu với nhau trên mọi lĩnh vực. Cho nên, trong khi giao tiếp, thường sử dụng tiếng Việt, nhưng cũng có lúc phải vay mượn tiếng nước ngoài. Vậy vì sao phải vay mượn? Vay mượn nước nào? Nó có tác dụng gì? Nội dung của bài học giúp chúng ta hiểu thêm.
2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút
  8 Phút

13

Phút
	Hoạt động 1
Treo bảng câu:

“Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ, mình cao hơn trượng 

HS: Đọc ví dụ 

GV: Dựa vào chú thích bài “Thánh Gióng”, hãy giải thích từ “trượng”, “tráng sĩ”?

GV: Các từ trên có nguồn gốc từ đâu?
GV: Những từ nào được mượn từ tiếng Hán? 

GV: Những từ nào được mượn tù những ngôn ngữ khác?
Nêu nhận xét về cách viết từ mượn nói trên. GV yêu cầu HS tìm ví dụ thêm. 

HS: thảo luận theo 4 nhóm trong 4’. Sau đó đại diện các nhóm trình bày

GV: Tìm hiểu ý kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động2:
GV: Có nguyên tắc nào khi mượn từ?

HS: đọc thầm, sau đó chỉ ra
HS: đọc ghi nhớ sgk 

                 Hoạt động 3
HS: đọc bài tập 1 sgk và trả lời

GV: Ghi lại các từ mượn có trong những câu. ? 

GV: Cho biết các từ ấy được mượn từ ngôn ngữ nào? 

GV gọi 1 HS lên bảng làm và chấm điểm
GV: Xác đinh nghĩa của từng tiếng tạo thành từ Hán - Việt?

HS : làm vào vở
GV:  Những từ nào là từ mượn? 

GV: Có thể dùng chúng trong những hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp nào? 
	I. Từ thuần Việt và từ mượn

1. Ví dụ: bảng phụ
2. Nhận xét

* Ví dụ 1:
- Trượng: đơn vị đo độ dài bằng 10 thước (3,33 mét) rất cao. 

- Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn. 

- Những từ trên mượn từ tiếng Hán (TQ)
Ví dụ 2: 

- Từ mượn tiếng Hán: sứ giả, giang sơn, gan.

- Những từ mượn ngôn ngữ Ấn – Âu: Ra-đi-ô, In-tơ-nét 

- Cách viết:

+ Từ mượn  được Việt hoá ở mức cao, được viết như chữ Việt: ti vi, xà phòng,

+ Từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn, khi viết nên dùng gạch ngang để nối các tiếng. VD: Bôn-sê-vích, …

II. Nguyên tắc mượn từ

- Nên mượn từ mà ta chưa có

- Sử dụng phải đúng lúc đúng nơi

- Đừng sử dụng khi ta có rồi

=> Tránh lạm dụng

Ghi nhớ : sgk

III. Luyện tập

Bài tập 1

 a) vô cùng, ngạc nhiên, sính lễ: từ Hán Việt.

b) gia nhân: từ Hán Việt.

c) pốp, In-tơ-nét: từ tiếng Anh. 
Bài tập 2: 

a) Khán: xem; thính: nghe; độc: đọc; giả: người.

b) Điểm: điểm; lược: tóm tắt; nhân: người; yếu: quan trọng

Bài tập 4: 

+ Các từ mượn: phôn, fan, nốc ao.

+ Có thể trong hoàn cảnh giao tiếp thân mật với bạn bè, người thân hoặc những tin trên báo. 


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Thế nào là từ mượn? Nguyên tắc mượn từ
V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học ghi nhớ  SGK (tr 25)

· Làm bài tập SGK bài tập.
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Tuần 2
Tiết 8                                                                                   Ngày soạn:29/08/2015
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ 
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Nắm được những hiểu biết chung về văn tự sự, mục đích giao tiếp của văn tự sự và khái niệm sơ bộ về phương thức tự sự.
2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng phân biệt văn tự sự.
3. Thái độ:
· Giáo dục HS ý thức học tập, tình yêu văn chương.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
· Kể các kiểu văn bản mà em biết. "Con Rồng, Cháu Tiên" thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Khi còn nhỏ chưa đến trường, và cả ở bậc tiểu học, học sinh trong thực tế đã giao tiếp bằng tự sự. Các em nghe bà, mẹ kể chuyện, các em kể cho cha mẹ và cho bạn bè những câu chuyện mà các em quan tâm thích thú. Vậy, thế nào là văn tự sư, vai trò của phương thức biểu đạt này trong cuộc sống giao tiếp ?
2/ Triển khai bài.       
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	20 Phút
16 Phút
	Hoạt động 1:

GV:  Cho HS đọc bài tập 1

Hoạt động nhóm
GV: nêu vấn đề, nhiệm vụ:

Trong đời sống người ta thường nghe những câu hỏi'' Bà ơi kể chuyện'' Hoặc ''cậu kể cho tớ''…

Người nghe muốn biết điều gì?

Người kể phải làm gì?

Hoạt động nhóm:

- Thời gian: 

Nhiệm vụ: Các nhóm tập chung giải quyết vấn đề.

Đại diện nhóm trình bày ý kiến.

GV: Nhận xét, thống nhất ý kiến

Nhấn mạnh: đặc điểm của phương thức tự sự:

Tự sự là trình bày chuỗi sự việc; Sự việc này dẫn đến sự việc kia và cuối cùng dẫn đến một kết thúc có một ý nghĩa.

GV: Cho HS đọc bài tập ý b,c

b. Nếu muốn kể người bạn tốt thì em phải kể thế nào?

Những sự việc không liên quan tới người ấy thì có thể coi là chuyện có ý nghĩa không?

c. Truyện Thánh Gióng là văn bản tự sự.Văn bản này cho ta biết điều gì?

Vì sao có thể nói truyện là truyện ca ngợi người anh hùng làng Gióng.  

HS: Đọc ghi nhớ (SGK-T.32)

Hoạt động2:
GV: Cho HS đọc bài tập 1

Hãy cho biết trong truyện này phương thức tự sự thể hiện như thế nào?

Câu chuyện thể hiện ý nghĩa gì?

HS: Đọc, suy nghĩ đưa ra ý kiến.  

GV: Cho HS đọc bài tập 2

Bài thơ có phải là văn bản tự sự không?

Hãy kể lại câu chuyện bằng lời.

HS: Đọc- Kể lại câu chuyện

GV: Cho HS đọc bài tập 3

Hai văn bản sau đây có nội dung tự sự không? Vì sao? Tự sự ở đây có vai trò gì?
HS: Đọc và đưa ra ý kiến.
	I. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự.

1. Bài tập

Bài 1

a. Truyện có nhiều loại

Truyện văn học

Truyện đời thường

Truyện sinh hoạt

 => Mục đích:

- Người kể truyện: Thông báo, giải thích, cho biết…

- Người nghe: Nhận thức về sự việc để khen, chê, đánh giá.

b. Muốn kể về Lan phải kể những đức tính tốt

Nếu kể câu chuyện không liên quan tới Lan thì không có ý nghĩa, nghĩa là chưa đáp ứng yêu cầu của người nghe

c. Văn bản Thánh Gióng là văn bản tự sự

- Có nhân vật

- Có các sự kiện với nhiều chi tiết kỳ lạ lý tưởng hoá người anh hùng

- Kết thúc thể hiện một ý nghĩa

2. Ghi nhớ (SGk)

II. Luyện tập:
Bài 1

- Kể theo một trình tự thời gian, sự việc nối tiếp nhau, kết thúc bất ngờ

ý nghĩa: Ca ngợi sự thông minh nhanh trí

Bài 2

Là văn bản tự sự: Là bài thơ nhưng kể lại có đầu có cuối, có nhân vật, có chi tiết, diễn biến chế giễu tính tham ăn của mèo cuối cùng sa bẫy

Bài 3

- Cả hai văn bản đều là tự sự 

- Có vai trò giới thiệu, tường thuật


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Nhấn mạnh ý nghĩa và đặc điểm của phương thức tự sự

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài theo ghi nhớ SGK

· Chuẩn bị : Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
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Tuần 3
Tiết 9                                                                                   Ngày soạn:06/09/2015   
                                       SƠN TINH - THỦY TINH (T1)
                                                         ( Truyền Thuyết)

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu được truyện truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" nhằm giải thích hiện tượng lụt lội xảy ra ở châu thổ Bắc Bộ thuở các vua Hùng dựng nước và khát vọng của người Việt cổ trong việc giải thích và chế ngự thiên tai lũ lụt.

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng đọc sáng tạo, kể.
3. Thái độ:
· Giáo dục học sinh biết bảo vệ thiên nhiên.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Nêu ý nghĩa của truyện “Thánh Gióng”? Theo em trong truyện chi tiết nào đẹp nhất? vì sao?
1/ Đặt vấn đề.

Đất nước ta trải dài bên bờ biển đông nhân dân ta nhất là miền Bắc phải đối mặt với mùa mưa bão lũ lụt khủng khiếp. Để tồn tại chúng ta phải tìm cách chiến đấu và chiến thắng thần nước. Cuộc chiến đấu được thần thoại hoá trong truyền thuyết'' Sơn Tinh, Thuỷ Tinh''

2/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	20 Phút
16 Phút
	Hoạt động 1

GV: hướng dẫn đọc: Chậm rải 2 đoạn đầu, bình tĩnh ở đoạn cuối, nhanh gấp ở đoạn giữa -> gọi HS đọc

GV: nhậ xét cách đọc và sữa lỗi

Gọi 1-> 2 HS tóm tắt -> GV tóm tắt lại

Giới thiệu nguồn góc của truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

GV: Ở núi Tản Viên có thờ vị thần thiêng liêng nhất của nước ta xưa là gì?

HS: Sơn tinh

Trong văn bản những từ nào làm cho em khó hiểu? hãy giải thích các từ: Tản Viên, Sơn tinh, Thuỷ Tinh, Ván , cồn
GV: Truyện chia làm mấy đoạn? Nội dung?

GV:  Truyện gắn với thời đại nào?

HS: thời đaị vua Hùng

GV:  Nhân vật chính của truyện là ai?

HS: Sơn tinh, thuỷ tinh
Hoạt động 2

GV: Vua Hùng kén rể trong điều kiện ntn?
GV: Sơn tinh, Thuỷ tinh là  người ntn?

GV: Cả 2 chàng trai đến cầu hôn có ai thua kém ai không ?

HS: Không

GV: Trước tài năng của 2 vị thần Vua đã làm gì để chọn rể ?

HS:  Thách cưới

GV: Em có nhận xét gì về lễ vật mà vua Hùng đưa ra ?

HS: Đều có ở miền núi thuận lợi cho ST

GV: Từ đó cho thấy tình cảm của Vua Hùng đối với Sơn tinh ra sao ?

HS: cảm tình, yêu mến , muốn chàn làm con rể
	I. Đọc tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Tóm tắt

3. Giải thích từ khó

(2), (4), (6)

4. Bố cục  3 đoạn

+Đ1 đầu->Một thứ một đôi : Vua Hùng kén rể

+Đ2 : -> Thần nước rút lui : Sơn tinh, thuỷ tinh cầu hôn, cuộc giao tranh xảy ra
+Đ3 : Còn lại : Sự trả thù hàng năm của thuỷ tinh và chiến thắng của Sơn tinh
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Vua Hùng kén rể:

- Lí do :Vua chỉ có 1cô con gái xinh đẹp

+ Cả 2 đến cầu hôn cùng 1 lúc, đều tài giỏi

* Sơn Tinh: chúa non cao

* Thuỷ Tinh: chúa vùng nước thẳm

=> Tài cao, phép lạ
- Không biết chọn ai làm rể -> thách cưới -> Thuận lợi cho Sơn tinh




IV. Củng cố: (3 Phút)
· Nhấn mạnh  nội dung, ý nghĩa truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài theo ghi nhớ SGK
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Tuần 3
Tiết 10                                                                                 Ngày soạn:06/09/2015   
                         SƠN TINH - THỦY TINH (T2)
                                                         ( Truyền Thuyết)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu được truyện truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" nhằm giải thích hiện tượng lụt lội xảy ra ở châu thổ Bắc Bộ thuở các vua Hùng dựng nước và khát vọng của người Việt cổ trong việc giải thích và chế ngự thiên tai lũ lụt.

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng đọc sáng tạo, kể.
3. Thái độ:
· Giáo dục học sinh biết bảo vệ thiên nhiên.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Tóm tắt truyện"Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 
1/ Đặt vấn đề.

Đất nước ta trải dài bên bờ biển đông nhân dân ta nhất là miền Bắc phải đối mặt với mùa mưa bão lũ lụt khủng khiếp. Để tồn tại chúng ta phải tìm cách chiến đấu và chiến thắng thần nước. Cuộc chiến đấu được thần thoại hoá trong truyền thuyết'' Sơn Tinh, Thuỷ Tinh''

2/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	30 Phút
6 Phút
	            Hoạt động 1

GV: Cuộc đua tài kến rễ giữa ST và TT diến ra ntn?

GV cho HS xem tranh cuộc giao trạm giưa ST và TT

GV: Không lấy được vợ TT đã làm gì?

HS: Nổi giận đem quân đuổi theo định cướp vợ

GV: ST đã đối phó với TT ntn?

Kết qủa ra sao?
GV: Theo em ST và TT là 2 nhân vật có thật không? Nhân dân ta đã xây dựng hình tượng 2 nhân vật này nhằm mục đích gì?
HS thảo luận nhóm 4p.

Ghi vào bảng phụ, sau đó treo lên bảng trình bày

GV: Truyện muốn giải thích điều gì?
Ca ngợi điều gì?
GV: Theo em câu chuyện trên có ý nghĩa gì?

GV: nhận xét, đánh giá
HS: đọc ghi nhớ (SGK)

Gọi 4 HS đóng 4 vai: Vua Hùng, Mị nương, ST, TT kể lại nội dung câu chuyện

GV nhận xét, có thể lấy điểm
Hoạt động 2

HS: Thực hiện bài tập 1,2 (34) SGK
	II. Tìm hiểu  văn bản

1. Vua Hùng kén rể và sự thách cưới
2. Cuộc giao tranh giữa ST Và TT

- ST đem sính lễ đến trước cưới đựoc vợ
- TT đến sau không lấy được vợ, nổi giận đem quân đuổi theo -> Giao tranh xảy ra
- ST không hề run sợ, chống cự 1 cách quyết liệt: Nước dâng cao bao nhiêu thì núi dâng cao bấy nhiêu, bốc từng quả đồi ngăn nước lũ

- ST đã chiến thắng, TT thất bại hàng năm dâng nước đánh ST -> gây ra lũ lụt
3. Ý nghĩa xây dựng 2 nhân vật

- ST, TT là nhân vật mang tính chất hoang đường kì ảo do nhân dân tưởng tượng ra

+ TT là thần nước tương trưng cho sức mạnh của mưa lụt hàng năm

+ ST là thần núi, s/m vĩ đại của nhân dân ta trong việc chống lũ lụt hàng năm

-> Ước mơ chiến thắng thiên tai bảo vệ mùa màng và c/s con người

4.Ý nghĩa của truyện

- Giải thích hiện tượng mưa, gió, bão lụt

- Thể hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự thiên nhiên

- Ca ngợi công lao giữ nước của vua Hùng

- Xây dựng hình tượng nghệ thuật mang tính tượng trưng, khái quát cao

* Ghi nhớ:  SGK
III. Luyện tập:

- Kể diễn cảm câu chuyện

- Em nghĩ gì về chủ trương đắp đê của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.


IV. Củng cố: (3 Phút)
· GV hệ thống lại toàn bài, HS đọc ghi nhớ

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học ghi nhớ

· Chuẩn bị: Sự tích Hồ Gươm
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Tuần 3
Tiết 11                                                                                 Ngày soạn:06/09/2015 
NGHĨA CỦA TỪ
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

Giúp HS nắm được thế nào là nghĩa của từ. Một số cách giải nghĩa của từ

2. Kỹ năng:

Sử dụng từ ngữ thành thạo, giải thích được nghĩa của từ

3. Thái độ:
Giáo dục cho HS ý thức làm trong sáng tiếng Việt
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Thế nào là từ mượn? Nguồn gốc từ muợn? Cho ví dụ?

III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
       Các em đã biết, từ là đơn vị dùng để đặt câu mà câu bao giờ cũng diễn đạt một ý trọn vẹn. Vậy để câu diễn đạt một ý trọn vẹn thì bản thân từ phải có nghĩa. Vậy, nghĩa của từ là gì? Cách giải thích như thế nào?

2/ Triển khai bài.


	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	11 Phút
10 Phút

15

Phút
	Hoạt động 1
GV: Treo bảng phụ   

HS: đọc bài tập ghi bảng phụ

Hỏi:

Mỗi chú thích trên gồm mấy bộ phận?

Nêu vai trò của từng bộ phận đó?

HS: Quan sát và đưa ra ý kiến

GV: Nhấn mạnh từ- nghĩa của từ

HS: Đọc ghi nhớ SGK.
Hoạt động 2:
HS: Đọc lại cách giải thích nghĩa  của một số từ trong phần chú thích các văn bản  SGK

Có mấy cách giải thích nghĩa của từ?

HS: Đọc và cho biết các cách giải nghĩa rút ra bài học

HS: Đọc ghi nhớ SGK

Hoạt động 3:
GV: Cho HS đọc bài tập 1,2,3,4,(36) GV nêu vấn đề, nhiệm vụ:

- Nhóm 1: Làm bài tập 1

- Nhóm 2: Làm bài tập 2

- Nhóm 3: Làm bài tập 3

- Nhóm4:  Làm bài tập 4

Hoạt động nhóm

- Thời gian: 

- Nhiệm vụ: Các nhóm tập chung giải quyết vấn đề.

Đại diện nhóm trình bày kết quả

GV nhận xét, thống nhất ý kiến 

( Đưa  ra đáp án)

GV: Cho HS đọc bài tập 5 (36)

Cho biết cách giải nghĩ như nhân vật Nụ có đúng không

HS: đọc và đưa ra ý kiến.


	I. Nghĩa của từ là gì?
1. Bài tập

 - Mỗi chú thích gồm 2 bộ phận:

+ Từ  ( in đậm cần giải nghĩa

+ Nghĩa của từ: Là nội dung giải thích nghĩa của từ.

VD: Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm.
Từ Nghĩa của từ ứng với mô hình:

Từ (hình thức)

Nghĩa ( nội dung)
2. Ghi nhớ (SGK- 35)

II. Cách giải thích nghĩa của từ.

1. Bài tập

1. Giải thích khái niệm mà từ biểu thị

2. Giải thích bằng cách dùng từ đồng nghĩa     

3. Giải thích bằng cách dùng từ trái nghĩa.

2. Ghi nhớ  (SGK-35)

III. Luyện tập
Bài tập 1 

1 Bên trái : Từ cần giả thích

    Bên phải: Nghĩa của từ   

2 đưa ra khái niệm mà từ biểu thị.

 -  Giải thích bằng từ đồng nghĩa.

 -  Giải thích bằng từ trái nghĩa.

 Bài tập 2 

a, Học hành               b, Học lỏm

c, Học hỏi                  d, Học tập

 Bài tập 3  
a, Trung bình      b, trung gian   c, trung niên

Bài tập 4 

a. Giếng: Một hố sâu, lấy nước ngầm trong lòng đất để dùng trong sinh hoạt=> đưa ra khái niệm.

b. Rung rinh: chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi, liên tục=> đưa ra khái niệm.

c. Hèn nhát >< cao thượng, dũng cảm=> Từ trái nghĩa

Bài tập 5

Nghĩa 1: Mất (N/Vật Nụ) Không biết ở đâu

Nghĩa 2: Không còn được sở hữu, không thuộc về mình 


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Nhấn mạnh  nghĩa của từ và cách giải nghĩa từ

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài cũ bài tập SGK bài tập bổ trợ

· Chuẩn bị  sự việc và nhân vật trong văn tự sự
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Tuần 3
Tiết 12                                                                                 Ngày soạn:06/09/2015   
SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ 
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS hiểu được sự việc và nhân vật là hai yếu tố then chốt của tự sự

· Nắm được đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 

2. Kỹ năng:

· Bước đầu biết xác định chính xác các sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

3. Thái độ:
· Hiểu được ý nghĩa của văn tự sự Sử dụng đúng trong giao tiếp.  

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
 Thế nào là nghĩa của từ? Nêu cách giải thích nghĩa của từ?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	25 Phút
16 Phút
	Hoạt động 1:

GV: Cho HS đọc bài tập mục 1
HS thảo luận 
- Nhóm 1: Sự việc khởi đầu

- Nhóm 2:  Sự việc phát triển

- Nhóm 3:  Sự việc cao trào

- Nhóm4:   Sự việc kết thúc

Hoạt động nhóm

Thời gian: 

Đại diện nhóm trình bày kết quả

GV: nhận xét, thống nhất ý kiến 

(Đưa  ra đáp án)

GV: Trong các sự việc này có thể bỏ bớt sự việc nào không? vì sao?

Em có nhận xét gì về cách sắp xếp các sự việc trong văn tự sự?

GV: Nhấn mạnh: Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thể: Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân- diễn biến - kết quả.

GV: Có mấy yếu tố cơ bản trong văn tự sự?

Nhân vật trong văn tự sự có vai trò gì?
Ngoài nhân vật chính thì nhân vật phụ có cần thiết không? vì sao?

HS: Tích hợp với các văn bản đưa ra ý kiến

GV: Khắc sâu kiến thức

        Cho HS đọc ghi nhớ SGK
Hoạt động 2:

GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp 1, (SGK trang 38).

        Yªu cÇu HS chØ ra nh÷ng viÖc mµ c¸c nh©n vËt trong truyÖn S¬n Tinh, Thuû Tinh ®· lµm?
	I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự

1. Sự việc t
rong văn tự sự

Bài tập: Sự việc trong truyện “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”
Sự việc khởi đầu:

1. Vua Hùng kén rể

Sự việc phát triển:

2. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn

3. Vua Hùng ra điều kiện kén rể

4. Sơn Tinh đến sớm được vợ

Sự việc cao trào

5. Thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh 

6. Hai bên giao chiến hàng tháng trời cuối cùng Thuỷ tinh thua rút về

Sự việc kết thúc

7. hàng năm lại dâng nước lên đánh Sơn Tinh nhưng đều thua

=> Các Sự việc có QH với nhau sự việc trước giải thích lí do cho sự việc sau

(Quan hệ nhân - quả)

* Tóm lại các sự việc móc nối chặt chẽ không thể đảo lộn không thể bỏ sót việc nào nếu bỏ một sự việc trong hệ thống lập tức cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng hoặc bị phá vỡ. 
b. Yếu tố cơ bản trong văn tự sự.

+ Nhân vật (người làm ra sự việc)

+ Địa điểm  (nơi xảy ra sự việc)

+ Thời gian (lúc xảy ra sự việc)

+ Quá trình (diễn biến của các sự việc)

+ Nguyên nhân (sự việc xảy ra do đâu?)

+ Kết quả (kết thúc của sự việc)

=> Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thể 

- Thời gian, địa điểm

- Nhân vật cụ thể

- Nguyên nhân, diễn biến cụ thể.

2. Nhân vật trong văn tự sự

a. Nhân vật

- Người làm ra sự việc

- Người được nói đến (biểu dương hay lên án)                            

b. Nhân vật chính nhân vật phụ (nhân vật có lai lịch, tính nết,  hình dáng, việc làm)

* Ghi nhớ ( SGK-T.38)
II. Luyện tập
+ Ph©n nhãm.

  - Vua Hïng       (nhãm 1)

  - MÞ N­¬ng        (nhãm 2)

  - S¬n Tinh          (Nhãm 3)

  - Thñy Tinh        (Nhãm 4)


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Nhấn mạnh  Sự việc và nhân vật
V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học bài cũ bài tập SGK bài tập bổ trợ

· Chuẩn bị  sự việc và nhân vật trong văn tự sự (tiếp)
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Tuần 5
Tiết 17 + 18                                                                         Ngày soạn:20/09/2015  
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:  
· Giúp HS củng cố khắc sâu lí thuyết và thực hành viết về văn tự sự

2. Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng tạo lập văn bản, kĩ năng diễn đạt

1. Thái độ:   

· Tích cực, tự giác, độc lập 
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra - đánh giá.

C. CHUẨN BỊ:

1. Thày: Nghiên cứu, soạn giáo án, ra dề, biêu chấm.   
2. Trò: Tự ôn tập, chuẩn bị kiểm tra.   
D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: (1 phút)

· Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

II.Kiểm tra bài cũ: (2 phút)

· Thống nhất về qui chế làm bài
III. Nội dung bài mới: (82 phút)

1/ Đặt vấn đề:

2/ Triển khai bài.

Hoạt động 1:   Nhắc nhở:  (2 phút)

· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: chú ý

Hoạt động 2:    Nhận xét  (2 phút)

GV: nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
IV. Dặn dò:
(1 phút)

·  Ôn lại các nội dung đã học

1. ĐỀ KIỂM TRA

Kể lại câu chuyện mà em thích bằng lời văn của em
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
a) MB: (1.5đ)

· Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc định kể. 

· Tên câu chuyện, tên nhân vật (Nếu có)

b) TB: (6đ)

· Nhân vật nào? Việc làm…? 

· Sự xiệc chính…
· Diễn biến sự việc…
· Kết thúc sự việc ra sao …
c) KB: (1.5đ)

· Bài học của bản thân em  qua câu chuyện và nhân vật ấy là gì ?

· Ý nghĩa
 (Trình bày bài sạch, đẹp (1đ))

* Yêu cầu: Bài viết phải có bố cục rõ ràng, mạch lạc, có sự liên kết giữa các đoạn, các ý.

+ Viết đúng chính tả, dùng từ chính xác.

+ Tình cảm phải chân thật, bộc lộ qua cách tả, kể.
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Tuần 5
Tiết 19                                                                                 Ngày soạn:20/09/2015  
TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG
       CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· HS nhận biết được khái niệm từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa của từ, nghĩa gốc và chuyển nghĩa của từ.

· Nhận biết nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.

2. Kỹ năng:

· Nhận diện được từ nhiều nghĩa .

· Bước đầu biết sử dụng từ nhiều nghĩa trong hoạt động giao tiếp

3. Thái độ:

· Biết đặt câu có từ được dùng với nghĩa gốc, từ được dùng với nghĩa chuyển.

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
· Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ ? cho ví dụ .

· Có mấy cách giải thích nghĩa của từ ? cho ví dụ
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút
10 Phút

15 Phút
	Hoạt động 1

Cho HS đọc bài thơ “Những cái chân”

 HS đọc

 Trong bài thơ trên có cả thảy bao nhiêu từ “chân” ?

Có mấy sự vật có chân cụ thể? Có mấy sự vật không có chân?

Trong 4 sự vật có chân, nghĩa của từ chân có gì giống và khác nhau ?

Nhận xét gì về nghĩa của từ “Chân”? 
Tìm những nghĩa khác của từ“chân”?
HS : 

+Bộ phận của cơ thể của người hay động vật: bàn chân, đau chân

+ bộ phận dưới cùng của một số đồ vật có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác: chân bàn , giường, kiềng

+ Bộ phận dưới cùng một số đồ vật tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền: chân tường , chân núi ,chân răng

BT nhanh: hãy tìm nghĩa khác nhau của từ Mũi ?

HS thảo luận theo bàn , gọi đại diện từng bàn lên bảng làm

GV: nhận xét, chốt ý

GV: gọi HS đọc ghi nhớ sgk

HS: đọc

Hoạt động 2
Theo em các nghĩa từ chân ở phần 1 có nét nào giống nhau (có điểm chung)

Trong tất cả các nghĩa đã tìm hiểu, nghĩa nào là nghĩa đầu tiên?

Nghĩa đầu tiên đó gọi là nghĩa gì?

Nghĩa nào của từ “Chân” được hình thành trên cơ sở nghĩa ban đầu ? Nó được gọi là nghiã gì ?

Vậy thế nào là nghĩa chuyển ?

Hai từ “Xuân” trong  ví dụ sau được dùng theo mấy nghĩa ?

  Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ….xuân

(1) Chỉ mùa xuân

(2) Chỉ sự tươi trẻ

Từ “reo” trong ví dụ này được dùng theo mấy nghĩa ?

a. Thấy mẹ đi chợ về, bé reo lên, ra đón

b. Cứ mỗi chiều nghe dừa reo…

Gọi HS tìm ba từ chỉ bộ phận của cơ thể con người và kể ra một số ví dụ . sau đó cho HS thi tìm từ

Cho HS thảo luận

Gọi HS lên bảng trình bày

Hoạt động 3

Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

Gọi 3 HS lên bảng thực hành.

Nhận xét, sửa chữa.

Yêu cầu HS đọc xác định yêu cầu bài tập 2, cho HS thảo luận nhanh.

GV: nhận xét, bổ sung. 

Yêu cầu HS đọc xác định yêu cầu bài tập 3.

HS: tìm hiện tượng chuyển nghĩa.

HS: đọc đoạn trích -> nêu yêu cầu bài tập cho HS thảo luận.

GV nhận xét, bổ sung.

Bài tập 4: GV hướng dẫn cho HS về nhà thực hiện .

Yêu cầu HS viết đúng một số từ dễ sai.

Cho HS đọc thêm
	I. Từ nhiều nghĩa 

1. Ví dụ: SGK

 Nhận xét

a. Có 6 từ chân

b. Có 4 sự vật có chân, 1 sự vật không chân

c. Nghĩa của từ chân trong 4 sự vật

- Giống: đều tiếp xúc với đất

- Khác: Về chức năng

+ Chân gậy : giúp đỡ bà

+ Chân Compa : Giúp quay

+ Chân kiềng :  đỡ thân kiềng

+ Chân bàn : đỡ thân bàn

-> Chân là từ đa nghĩa (Nhiều nghĩa)

VD 2 : Từ “Mũi”

+ Bộ phận cơ thể của người hoặc động vật, dung để hô hấp : cái mũi

+ Bộ phận nhọn của đồ vật :Mũi kim , kéo, dao, lê…

+ Bộ phận phía trước của phương tiện giao thông: Thuyền , tàu , xe

+Bộ phận cuả lãnh thổ :mũi đất, mũi cà mau, mũi né..

2. Ghi nhớ   SGK   

 II. Hiện tượng chuyển nghĩa của  từ
1.VD     SGK

- Chân: Là bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi đứng 

Chân (1)-> Nghĩa gốc

= >Làm cơ sở hình thành nghĩa khác

- Chân(2,3) -> Nghĩa chuyển, được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc

=> Trong một câu cụ thể, mỗi từ thường được dùng  với một nghĩa cụ thể. Tuy nhiên vẫn có một câu dùng cả nghĩa gốc lẫn nghĩa bóng

2. Ghi nhớ (Sgk)

III. Luyện tập

BT1

- Đầu:  + Đau đầu, nhức đầu

            + Đầu sông, đầu nhà

            + Đầu mối

- Mũi:  + Mũi đất

            + Mũi kim

- Mắt: Mắt cá, đau mắt, mắt không thấy đường

 - Răng: Răng người, động vật , cưa

 - Tai: tai ấm, tai nấm , tai cối xay..

 - Tay, chân, mũi..

BT2

Lá: phổi, lách , gan..

Quả: tim, thận

BT3

a. Từ sự vật sang hành động

- cái đục->đục gỗ

- cái cuốc -> Cuốc đất

- Hộp sơn -> sơn cửa

- bao muối -> muối dưa

b. Hành động sang đơn vị

- vác củi -> một vác củi

- Bó lúa -> gánh 2 bó lúa

- Cuộn giấy -> ba cuộn giấy


IV. Củng cố: (3 Phút)
· Từ có mấy nghĩa? cho ví dụ .

· Thế nào là nghĩa gốc?

· Thế nào là nghĩa chuyển? Nghĩa chuyển hình thành từ đâu?

V. Dặn dò: (2 Phút)
· Về nhà xem lại bài học này để nắm được kiến thức về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

· ĐÆt câu về chñ đề “học tập” có sử dụng từ nhiều nghĩa .
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Tuần 7
Tiết 27+28                                                                          Ngày soạn:04/10/2015  
KIỂM TRA VĂN

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:


1. Kiến thức :

· Giúp HS củng cố kiến thức về các văn bản truyền thuyết, cổ tích đã học 
2. Kỹ năng:

· Nắm chắc nội dung cốt truyện, ý nghĩa của truyện 
3.Thái độ :

· Nghiêm túc, tự giác, độc lập.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra, đánh giá.

C/ CHUẨN BỊ:

· GV: Đề, đáp án, thang điểm 

· HS:  Nội dung ôn tập

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:1p

· Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

II.Kiểm tra bài cũ: 2p

· GV đọc đề bài 1 lần.

· Phát đề, yêu cầu HS làm bài.

III. Nội dung bài mới:85p

1/ Đặt vấn đề.

2/ Triển khai bài.

Hoạt động 1:   Nhắc nhở:  
· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: chú ý

Hoạt động 2:    Nhận xét     
GV: nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
IV. Dặn dò:2p
· Ôn lại các nội dung đã học
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	               Đánh giá

KT
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tống số điềm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Văn bản

Truyện truyền thuyết và cổ tích.

2 câu

10 điểm
	Nắm được định nghĩa về thể loại truyện cổ tích, và một số truyện cổ tích đã học, biết.
	
	Tóm tắt được văn bản theo yêu cầu
	
	10 điểm

	Tỉ lệ: 100%
	4 điểm = 40%
	
	6 điểm = 40%
	
	100%

	Tổng
	4 điểm
	
	6 điểm
	
	10 điểm


2. ĐỀ KIỂM TRA

*GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8,9  LIÊN HỆ ĐT Maihoa131@gmail.com  TRỌN BỘ CẢ NĂM  

*ĐÃ GIẢM TẢI THEO PHÂN PHỐI MỚI   

 * SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI    

 * ( NGOÀI RA CÒN SOẠN GIẢNG CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG TRÊN MÁY CHIẾU POWER POINT THEO YÊU CẦU CỦA CÁC THẦY CÔ )

* CHUẨN PHÔNG CHUẨN CỞ CHỮ

( Có đầy đủ giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9  soạn theo sách  chuẩn kiến thức kỹ năng  

Liên hệ Maihoa131@gmail.com  (có làm các tiết trình chiếu thao giảng  trên máy chiếu  cho  giáo viên dạy mẫu,  sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu)

* Giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9 đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

3. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: 
Ý 1: Sgk Văn 6 tập 1trang 53 
Ý 2: có thể là “Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em Bé Thông Minh, Tấm Cám,…” miễn sao hợp lí
	2 điểm

2 điểm



	Câu 2: 
Yêu cầu học sinh kể tóm tắt đầy đủ các chi tiết chính và phải theo trình tự diễn biến của các sự việc trong truyện Thánh Gióng thì cho điểm tối đa.
	6 điểm
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Tuần 8
Tiết 29                                                                                 Ngày soạn:11/10/2015    
LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Tạo cơ hội cho học sinh: Luyện nói, làm quen với phát biểu miệng

· Biết lập dàn bài kể chuyện và kể chuyện một cách chân thật
2. Kỹ năng:

· Nghiêm túc, tự giác, độc lập , tự tin trước đám đông
3. Thái độ:

· Có ý thức diễn đạt bằng ngôn ngữ

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
Hằng ngày chúng ta vẫn thưòng nói chuyện với nhau rất tự nhiên, hào hứng sôi nổi. Nhưng khi nói trứoc đám dông, khi đứng trước lớp trả lời bài thì các em thường ấp a ấp úng. vậy làm sao để các em có thể tự tin mạnh dạn khi nói trước đám đông ? tiết học hôm nay sẽ giúp các em tìm ra câu tra lời đó !

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút
 15 Phút
   7 Phút
	                         Hoạt động1

GV kiểm tra việc chuẩn bị dàn bài ở nhà của HS. Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị của các em

Hoạt động 2:
Tổ chức HS thảo luận theo 2 tổ

tổ 1: đề a

tổ 2 : đề c

Yêu cầu  các tổ luyện nói với nhau khoảng 20’

 GV gọi 1 vài em bất kì của mỗi tổ lên trình bày nói trước lớp bài nói của tổ mình

Cho HS nhận xét lẫn nhau

GV nhận xét từng bài nói của HS : Nội dung, hình thức trình bày, cách diễn đạt, tác phong, giọng nói, cử chỉ , điệu bộ

Hoạt động 3:
Yêu cầu 2 HS đọc to, rỏ 2 bài nói mẫu tham khảo ở trang 78: Tự giói thiệu về mình, gia đình mình

HS : đọc
	I.  Lập dàn bài :

2 trong 4 đề ở sgk

a.Tự giới thiệu về bản than

b. Giới thiệu về người bạn mà em yêu mến

c. Kể về gia đình mình

d. Kể về một ngày hoạt động của mình

II. Luyện nói : 

   Yêu cầu khi nói

+ To, rỏ ràng, trôi chảy

+ Tự nhiên , nhìn vào mặt mọi người

+ chú ý nói chứ không phải đọc

III. Đọc bài tham khảo : 


IV. Củng cố: (2 Phút)
· Nói về một sự vật bất kì ở xung quanh em

· Nhận xét tiết học
V. Dặn dò: (1 Phút)
· Tự tập kể trước gương

· Tiếp tục lập dàn bài và luyện nói với các đề  trên

· Viết bài  tập luyện nói:  Kể lại một việc làm có ích

· Chuẩn bị bài: Danh từ, ôn lại khái niệm danh từ ở lớp 5.
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Tuần 8
Tiết 30                                                                                Ngày soạn:11/10/2015    Hướng dẫn đọc thêm

CÂY BÚT THẦN
                               (Truyện cổ tích Trung Quốc)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu và nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyện Cây bút thần 

· Quan niệm của nhõn dõn về cụng lý xó hội, mục đích của tài năng nghệ thuật và ước mơ về những kha năng kỳ diệu của con người.

· Cốt truyện “Cây bút thần” hấp dẫn với nhiều yếu tố thần kỳ.

· Sự lặp lại tăng tiến của tỡnh tiết, sự đối lập của các nhân vật.

2. Kỹ năng:

· Đọc-hiểu văn bản truyện cổ tích thần kỳ về kiểu nhân vật thông minh, tài giỏi.

· Nhận ra và phân tích được các chi tiết nghệ thuật kỳ ảo trong truyện .

· Kể lại câu chuyện.

3. Thái độ:

· Giáo dục tinh thần say mê, kiên trì học tập
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Không kiểm tra bài cũ thay vào đó kiểm tra chuẩn bị bài mới của học sinh  
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
Giới thiệu về kiểu nhân vật tài năng   
2/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	22 Phút
15 Phút
	Hoạt động 1

Truyện Cây bút thần thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích ?

GV hướng dẫn HS đọc.
Đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc tiếp.
Nhận xét cách đọc HS.

Yêu cầu HS lưu ý các chú thích1, 3,4,7,8,SGK.
Thử chia bố cục truyện và nêu ý chính từng đoạn?

GV nhận xét và ghi ý chính các đoạn lên bảng phụ.

Hoạt động 2
Nhân vật chính trong truyện làai?

Mã Lương có hoàn cảnh sống như thế nào? Sở thích của em là gì?

GV: nhận xét, diễn giảng: 1 cậu bé có hoàn cảnh đáng thương, có khát vọng học tập.
Theo em, nhân vật Mã Lương thuộc kiểu nhân vật phổ biến nào trong truyện cổ tích ? Cho ví dụ?

GV: nhận xét câu trả lời HS -> Chốt lại ý chính.

.

Việc Mã Lương nhận được bút thần có ý nghĩa gì?

HS: cố gắng phát hiện trả lời.
	I. §äc vµ t×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n

- Cây bút thần là truyện cổ tích Trung Quốc về nhân vật tài năng 

Bố cục :

+ Ñoaïn 1: Giôùi thieäu Maõ Löông.

+ Ñoaïn 2: Maõ Löông veõ cho ngöôøi ngheøo.

+ Ñoaïn 3: Maõ Löông duøng buùt thaàn choáng ñòa chuû.

+ Ñoaïn 4: Maõ Löông duøng buùt thaàn choáng laïi vua.

+ Ñoaïn 5: Nhöõng truyeàn tuïng veà Maõ Löông vaø caây buùt thaàn.

II. T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n
1. Nh©n vËt M· L­¬ng

* Hoµn c¶nh:

- Maõ Löông laø caäu beù ngheøo, moà coâi cha meï, töï kieám soáng.

- Em raát thoâng minh vaø thích hoïc veõ.

=> Thuéc kiÓu nh©n vËt cã tµi n¨ng kú l¹, phæ biÕn trong truyÖn cæ tÝch.

  M· L­¬ng häc vÏ vµ ®­îc tÆng bót thÇn.

- Nguyªn nh©n thÇn kú: §­îc c©y bót thÇn b»ng vµng trong m¬ => vÏ vËt nh­ thËt.

=> Lµ sù ban th­ëng xøng ®¸ng cho sù say mª, khæ c«ng häc tËp.


IV. Củng cố: (2 Phút)
· NhÊn m¹nh KiÓu nh©n vËt cæ tÝch phæ biÕn     

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Häc bµi cò 

· ChuÈn bÞ tiÕp phÇn cßn l¹i
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Tuần 8
Tiết 31                                                                                 Ngày soạn:11/10/2015    
Hướng dẫn đọc thêm

CÂY BÚT THẦN ( Tiếp theo)
                               (Truyện cổ tích Trung Quốc)

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Hiểu và nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyện Cây bút thần 

· Quan niệm của nhõn dõn về cụng lý xó hội, mục đích của tài năng nghệ thuật và ước mơ về những khả năng kỳ diệu của con người.

· Cốt truyện “Cây bút thần” hấp dẫn với nhiều yếu tố thần kỳ.

· Sự lặp lại tăng tiến của tỡnh tiết, sự đối lập của các nhân vật.

2. Kỹ năng:

· Nhận ra và phân tích được các chi tiết nghệ thuật kỳ ảo trong truyện .

·  Kể lại câu chuyện.

3. Thái độ:

Giáo dục tinh thần say mê, kiên trì học tập

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm
C/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
· H·y cho biÕt nguyªn nh©n sö dông tõ kh«ng ®óng nghÜa? C¸ch kh¾c phôc?

III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.

2/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	25 Phút
12 Phút
	Hoạt động2:
GV: Yêu cầu học sinh đọc văn bản
HS thảo luận  nhóm 

Em có nhận xét gì về mục đích vẽ đồ dùng cho người nghèo của Mã Lương?

Đại diện nhóm trình bày kết quả.

GV:  nhận xét thống nhất ý kiến  

Mã Lương vẽ những gì cho những kẻ tham lam?

+ Vẽ cho nhà vua?

HS: Đọc văn bản đưa ra ý kiến.

GV: Em có nhận xét gì về nghệ thuật xây dựng truyện?

HS:  Nêu ý kiến

GV: nhận xét, bổ sung.

Truyện có ý nghĩa gì?

HS: Rút ra ý kiến

Hoạt động3:

HS:  Kể lại truyện

Lưu ý: Kể đúng chi tiết, trình tự, diễn cảm.

Bài tập 2: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm truyện cổ tích và liệt kê các truyện cổ tích đã học.
	II.Tìm hiểu văn bản

2. Quan niệm của nhân dân về mục đích của nghệ thuật chân chính 
Mã Lương dùng bút thần phục vụ nhân dân:

Vẽ cho người nghèo cái cày, cuốc, đèn, …

-> Phục vụ cho đời sống, sản xuất của nhân dân.

3. Ước mơ của nhân dân về cuộc sống công b»ng, hạnh phúc. 

Thöïc hieän coâng lí công bằng xã hội  xaõ hoäi. chống lại tên địa chủ và tên vua tham lam, độc ác.

3. Nghệ thuật: 

-Sáng tạo chi  tiết nghệ thuật kì ảo góp phần khắc họa hình tượng nhân vật tài năng trong truyện cổ tích :

ML được cụ già tóc bạc phơ thưởng cho một cây bút bằng  vàng vẽ được điều kì diệu ( chim tung bay , chim cất tiếng hót…)

-Sáng tạo nghệ thuật tăng tiến phẩn ánh hiện thực xã hội  

- Kết thúc truyện có hậu thể hiện niềm tin của nhân dân vào khả năng chính nghĩa , có tài năng .

4. YÙ nghóa cuûa truyeän  

Truyện khẳng định tài năng , nghệ thuật chân chính phải thuộc về nh©n dân , phục vụ nhân dân , chống lại kẻ ác 

III. LuyÖn tËp
Bài tập 1:

Kể diển cảm truyện.

Bài tập 2:

Truyện cổ tích: SGK trang 53.

Các truyện cổ tích: Sọ Dừa, Thạch Sanh, … 


IV. Củng cố: (2 Phút)
· Theo em vì sao Mã Lương chỉ thích vẽ cho người nghèo?

· Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì ?

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Đọc - trả lời câu hỏi SGK tham khảo phần ghi nhớ trang 86 và 87.

· Suy nghĩ và trả lời theo cách hiểu  các câu hỏi 1,2,3,4,5.
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Tuần 8
Tiết 32                                                                                 Ngày soạn:11/10/2015    
                                               DANH TỪ
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Đặc điểm của danh từ

· Các nhóm danh từ chỉ đơn vị và chỉ sự vật
2. Kỹ năng:

· Nhận diện danh từ và phân biệt các nhóm danh từ

· Luyện tập thống kê , phân loịa các danh từ
3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức tinh thần nghiêm túc, hứng thú, tự giác tích cực trong học tập

B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ:
 III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.           
     Ở bậc tiểu học các em đã từng tìm hiểu về khái niệm của danh từ. vậy thì bây giờ một em đứng dạy và chỉ cho cô trong phòng học của chúng ta có bao nhiêu vật mà tên goi của nó là danh từ?

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút
12 Phút
 12 Phút
	Hoạt động1:
GV: Cho Học sinh đọc bài tập SGK.

Tích hợp với kiến thức tiểu học

+ Xác định các DT trong đoạn văn

+ Xác định DT trong cụm DT in đậm.

Xung quanh DT trong cụm DT nói trên có những từ nào?

DT biểu thị những từ gì?

Đặt câu với các DT em mới tìm được.

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi.

Hoạt động 2:
GV: Cho HS đọc bài tập1

Hỏi 

Nghĩa của các từ in đậm có gì khác các DT đứng sau

HS: Đọc làm bài tập

GV: Cho HS đọc bài tập 2

Thử thay các từ in đậm nói trên bằng những từ ngữ khác rút ra nhận xét.

HS: Đọc bài tập và đưa ra ý kiến

GV: Cho HS đọc bài tập 3

 HS thảo luận   

Vì sao có thể nói:

Ba thúng gạo rất đầy.

Không thể nói sáu tạ thóc rất nặng.

Hoạt động nhóm
Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

GV:  nhận xét thống nhất ý kiến  
GV: định hướng: Danh từ thường làm chủ ngữ trong câu, danh từ chỉ làm vị ngữ khi kết hợp với hệ từ  “là”

 Gọi 1 HS đọc mục ghi nhớ SGK- tr 86

Hoạt động 3:
GV: Cho HS đọc các bài tập1  và trả lời câu hỏi

Liệt kê một số danh từ

Đặt câu với mỗi DT

HS: Đọc làm bài tập

GV: Cho HS đọc bài tập2

Liệt kê các loại từ

a. Chuyên đứng sau DT chỉ người: Ông, vị, cô

b.  Chuyên đứng sau DT chỉ đồ vật: Cái bức, tấm

HS: Đọc bài tập và đưa ra ý kiến

GV: Cho HS đọc bài tập3

Liệt kê các DT

a.Chỉ đơn vị quy ước chính xác:mét,kg

b. Chỉ đơn vị quy ước  ước chừng: Nắm, mớ, đàn

HS: Đọc bài tập và đưa ra ý kiến

GV: Cho HS viết chính tả nghe viết

 ''Cây bút thần'' Từ đầu …dày đặc các 

hình vẽ.  

HS: Nghe viết

GV: Thu 2 bài chấm      
	I. Đặc điểm của danh từ

1. Bài tập: 

*Bài 1: Xác định danh từ

- Vua

- Làng 

- Gạo nếp 

- Con trâu

* Cụm danh từ

 - Ba con trâu ấy    

Bài 2:  Xung quanh các danh từ 

ấy, ba con,  
Bài 3:  Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm.

Bài 4: Đặt câu với các danh từ:

- Vua Hùng có công xây dựng đất nước.

- Thôn em có nghề truyền thống đan lát

- Làng em ở ven con sông đáy.

Ghi nhớ (SGK- T86)

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

1. Bài tập

*Bài tập1. Phân biệt nghĩa các danh từ

 - Viên               
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- Thúng

-  Tạ  

=> là DT để đếm, tính         

 Bài 2: Thay thế các từ

- Thay: Con= Bác,  chú

             Viên= ông, tên

* Đơn vị tính đếm, đo lường không thay đổi  vì các từ không chỉ số đo, số đếm -> gọi là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên

- Thay: Thúng= Rổ, rá, đấu

                 Tạ= Tấn, cân…

* Đơn vị tính đếm, đo lường thay đổi 

- >gọi là các danh từ chỉ đơn vị số đo, số đếm

Bài 3: Phân loại danh từ chỉ đơn vị quy ước:

 * Đơn vị quy ước:

- Đơn vị chính xác: Tạ, tấn, kg…

- Đơn vị ước chừng: Thúng, bát, đấu,…                                        

  *Ghi nhớ:  SGK- tr 87

III. Luyện tập
*Bài 1:

Lợn, gà, nhà, cửa…

*Bài tập 2

- Chuyên đứng trước DTchỉ người: Ngài, viên,người, em 

 - Chuyên đứng trước DTchỉ đồ vật:

Quyển, quả pho, tờ, chiếc…

*Bài tập3:

- Đơn vị quy ước chính xác: Tạ, tấn, kg

- Đơn vị quy ước ước chừng: Hũ, bốc vốc, gang

*Bài tập 4: Chính tả( nghe- viết) Cây bút thần : Từ đầu … dày đặc các hình vẽ.        




IV. Củng cố: (2 Phút)
· Đọc lại ghi nhớ

· GV hệ  thống toàn bài

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học ghi nhớ

· Làm bài tập 3,4, 5

· Chuẩn bị bài: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
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*GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8,9  LIÊN HỆ ĐT Maihoa131@gmail.com  TRỌN BỘ CẢ NĂM  

*ĐÃ GIẢM TẢI THEO PHÂN PHỐI MỚI   

 * SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI    

 * ( NGOÀI RA CÒN SOẠN GIẢNG CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG TRÊN MÁY CHIẾU POWER POINT THEO YÊU CẦU CỦA CÁC THẦY CÔ )

* CHUẨN PHÔNG CHUẨN CỞ CHỮ

( Có đầy đủ giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9  soạn theo sách  chuẩn kiến thức kỹ năng  

Liên hệ Maihoa131@gmail.com  (có làm các tiết trình chiếu thao giảng  trên máy chiếu  cho  giáo viên dạy mẫu,  sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu)

* Giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9 đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

 * Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

 *   Giảm tải đầy đủ chi tiết . CÓ CẢ CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỚI NHẤT THEO YÊU CẦU MỚI  

  *Liên hệ đt: Maihoa131@gmail.com  
* Giáo án NGỮ VĂN đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

* Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

*  Giảm tải đầy đủ chi tiết . Có Cả các tiết trình chiếu thao giảng thi giáo viên giỏi  và sáng kiến kinh nghiệm mới nhất .

  *Liên hệ: Maihoa131@gmail.com  
Tuần 9
Tiết 36                                                                                 Ngày soạn:18/10/2015    
THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Thấy trong tự sự có thể kể xuôi, có thể kể ngược tuỳ theo nhu cầu thể hiện

· Tự nhận thấy sự khác biệt giữa cách kể “xuôi” và kể “ngược”, biết được muốn kể “ngược” phải có điều kiện

2. Kỹ năng:

· Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại

3. Thái độ:

· Nghiêm túc, tích cực
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Thế nào là ngôi kể? Ngôi kể thứ nhất?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Trong tự sự hiện đại, bao gồm kể chuyện đời thường, kể chuyện tưởng tượng, sáng tạo, kể theo dòng hồi tưởng và có thể kể ngược. Chọn thứ tự kể nào phụ thuộc vào đặc điểm thể loại và nhu cầu biểu đạt nội dung, sao cho thích hợp để đạt hiệu quả giao tiếp tốt nhất;

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	25 Phút
12 Phút
	Hoạt động 1

GV: cho HS tóm tắt các sự việc chính?

GV: đưa bảng phụ

Cho các nhóm nhận xét

 Các sự việc trong truyện được kể theo thứ tự nào?

Kể theo thứ tự đó tạo hiệu quả nghệ thuật gì?

 Thứ tự thực tế của các sự việc trong bài văn đã diễn ra như thế nào?
Chuyện kể theo ngôi nào?

Bài văn kể theo thứ tự nào?
 Kể như vậy có tác dụng nhấn mạnh đến điều gì?

Rút ra nhận xét gì?

BT1 HS thảo luận theo bàn

Truyện kể theo ngôi nào?

Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò gi?

-> Đại diện trình bày, lớp nhận xét
BT 2 GV hướng dẫn.

HS tự làm vào vở
Hoạt động 2

	I Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự

 1 Tóm tắt các sự việc trong truyện

  “ Ông lão đánh cá và con cá vàng”

- Ông lão đi đánh cá bắt đuợc cá vàng, và thả cá vàng, ông nhận lời hứa giúp đỡ của cá vàng

- Năm lần ông lão ra biển gặp cá vàng…, năm lần sóng biển thay đổi, lòng tham của mụ vợ ngày càng tăng
-> Kể theo thứ tự tự nhiên ( kể xuôi ), thứ tự gia tăng của lòng tham…, tăng ý nghĩa tố cáo và phê phán

2 Đọc bài văn sách giáo khoa

- Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có người rèn...

- Ngỗ tìm cách trêu chọc, đánh lừa…

- Khi Ngỗ bị chó dại cắn, không ai cứu

- Ngỗ bị chó cắn, tiêm thuốc trừ dại
* Ngôi kể thứ ba

- Kể theo mạch cảm xúc, tam trạng nhân vật

- Kể hiện tại-> quá khứ -> hiện tại
=> Tạo sự hấp dẫn tăng cường kịch tính

3. Ghi nhớ ( SGK)
II Luyện tập

BT1

Câu chuyện kể theo thứ tự:

- Chuyện kể ngược theo dòng hồi tưởng

- Kể theo ngôi thứ nhất

- Đóng vai trò cơ sở cho việc kể ngược
BT2

 GV hướng dẫn

- Giới thiệu lần đầu em đi chơi xa: dã ngoại

- Ai đưa đi: bố, mẹ, cả gia đình

- Địa điểm: ra thị xã, thành phố


IV. Củng cố: (2 Phút)
· Thế nào là kể theo thứ tự tự nhiên? Thế nào là kể ngược? Kể ngược nhằm tác dụng gì?
V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học thuộc và nắm chắc ghi nhớ

· Ôn tập để viết bài số 2 văn tự sự


[image: image19]
Tuần 10
Tiết 37 + 38                                                                     Ngày soạn:25/10/2015    
                VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

2. Kiến thức:  
· Giúp HS củng cố khắc sâu lí thuyết và thực hành viết về văn tự sự

3. Kĩ năng:

· Vận dụng để viết một văn bản hoàn chỉnh, kĩ năng diễn đạt…

4. Thái độ:   

· Tích cực, tự giác, độc lập 
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra - đánh giá.

C. CHUẨN BỊ:

1. Thày: Nghiên cứu, soạn giáo án, ra dề, biêu chấm.   
2. Trò: Tự ôn tập, chuẩn bị kiểm tra.   
D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: (1 phút)

· Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

II.Kiểm tra bài cũ: (2 phút)

· Thống nhất về qui chế làm bài
III. Nội dung bài mới: (82 phút)

1/ Đặt vấn đề:

2/ Triển khai bài.

Hoạt động 1:   Nhắc nhở:  (2 phút)

· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: chú ý

Hoạt động 2:    Nhận xét  (2 phút)

GV: nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
IV. Dặn dò:
(1 phút)

·  Ôn lại các nội dung đã học

2. ĐỀ KIỂM TRA

              Kể về một thầy giáo hay cô giáo em quý mến

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
a) MB: (1.5đ)

· Giới thiệu chung về thầy (cô) giáo mà em quý mến b) TB: (6đ)

· Nhân vật nào? Việc làm…? 

· Sự xiệc chính…
· Diễn biến sự việc…
· Kết thúc sự việc ra sao …
b) TB (7đ)

· Tuổi tác

· Ngoại hình

· Tính tình: cử chỉ, lời nói, thái độ với HS
· Đối với HS cô như thế nào, quan hệ với mọi người ra sao?

· Kể về những kỉ niệm đáng nhớ

· Sự quan tâm ân cần, những lời động viên, giúp đỡ…ảnh hưởng đến em

· Sự biết ơn

c) KB: (1đ)

· Nêu cảm nghĩ về thầy cô đó

· Lời hứa quyết tâm rèn luyện tu dưỡng

* Lưu ý:

· Hình thức (1 đ) Trình bày sạch sẽ, bố cục rõ ràng, văn phong trong sáng, giàu cảm xúc
· Nội dung: Kể được, làm nổi bật yêu cầu của đề, kể về thầy cô mà em yêu quý…
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Tuần 10
Tiết 39                                                                           Ngày soạn:25/10/2015    
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
( Truyện Ngụ ngôn)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS hiểu thế nào là truyện ngụ ngôn

· Hiểu đựoc nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật đặc sắc của truyện “ Ếch ngồi đáy giếng”

2. Kỹ năng:

· Đọc, phân tích ý nghĩa, biết liên hệ các truyện trên với những tình huống hoàn cảnh thích hợp.
3. Thái độ:

· Cần mở mang học hỏi nhiều, phê phán những người kiêu ngạo, chủ quan…
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
Tóm  tắt lại truyện “ông lão đánh cá và con cá vàng”?
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
    Cùng với truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn cũng là một loại truyện cổ dân gian được mọi người rất ưa thích. Truyện ngụ ngôn được mọi người ưa thích không chỉ vì nội dung, ý nghĩa giáo huấn sâu sắc, mà còn vì cách giáo huấn rất tự nhiên, độc đáo của nó
2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	12 Phút
20 Phút
5 Phút
	Hoạt động 1

GV: hướng dẫn đọc: giọng vui tươi, hóm hỉnh

GV: yêu cầu HS giải  thích một số từ ngữ:

Chúa tể, nhâng nháo, dềnh lên...?

Văn bản này thuộc thể loại nào?

HS: Truyện ngụ ngôn

 Thế nào là truyện ngụ ngôn?

Kể một số truyện ngụ ngôn mà em biết?

Hoạt động 2

Nhân vật trong truyện là ai?

HS: Một con Ếch sống lâu ngày trong cái giếng

 Vì sao ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể?( Hoàn cảnh sống cuả nó ntn)

Những chi tiết đó chứng tỏ điều gì?

HS:

Em có nhận xét gì về môi trường sống của ếch?

HS: Nhỏ bé

Chính sự chủ quan, kiêu ngạo tưởng mình là nhất đã đẩy ếch đến hậu quả nào?

HS: Ếch chết

Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của ếch?

(Êch bị trâu giẫm bẹp trong hoàn cảnh nào?)
Chúng ta rút ra bài học gì?

HS:Không được huênh hoang, kiêu ngạo để chuốc họa vào thân

Truyện nhằm phê phán và khuyên nhủ người ta điều gì?

một số hiện tượng trong cuộc sống ứng với thành ngữ “ Ếch ngồi đáy giếng”
                          Hoạt động 3
Nêu khái quát nội dung và nghệ thuật của truyện?

HS : đọc ghi nhớ
	I.  Đọc - Tìm hiểu chung
 1. Đọc và giải thích từ khó

- Chúa tể :

- Dềnh lên : dâng cao

-Nhâng nháo: ngông nghênh, không coi ai ra gì

2. Thể loại

   Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

II. Đọc - Tìm hiểu văn bản

 1. Nhân vật Ếch
Môi trường sống:

- Sống lâu ngày trong một giếng nọ

- Xung quanh ếch chỉ có một số loài vật bé nhỏ

- Ếch kêu làm các con vật khiếp sợ

-> Thế giới sống nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, ít hiểu biết -> chủ quan, kiêu ngạo

Cái chết của ếch:

- Hoàn cảnh: Trời mưa, nước dềnh lên tràn bờ, đưa ếch ra ngoài

- Ngênh ngang đi dạo, không thèm để ý đến xung quanh

- Ếch bị trâu giẫm bẹp -> chủ quan, kiêu ngạo

2. Ý nghĩa của truyện

- Phải biết nhìn xa trông rộng, luôn học hỏi trau dồ hiểu biết.

- Không chủ quan, kiêu ngạo, tự mãn.
III Tổng kết

      Ghi nhớ (SGK)




IV. Củng cố: (2 Phút)
· Nêu ý nghĩa của truyện, khái niệm truyện ngụ ngôn.

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học thuộc và nắm chắc ghi nhớ
Tuần 10
Tiết 40                                                                           Ngày soạn:25/10/2015    
THẦY BÓI XEM VOI
                                                  ( Truyện Ngụ ngôn)
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS hiểu thấ nào là truyện ngụ ngôn
· Hiểu được nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật đặc sắc của các truyện “Ếch ngồi đáy giếng” và “Thầy bói xem voi”

2. Kỹ năng:

· Đọc-hiểu văn bản truyện ngụ ngôn .

· Liện hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.

· Kể diễn cảm truyện Thầy bói xem voi .

3. Thái độ:

· Biết liên hệ thực tế và rút ra bài học cho bản thân.
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

C/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp: (1 Phút)
II. Kiểm tra bài cũ: 
Kết hợp trong tiết học
III. Nội dung bài mới:

1/ Đặt vấn đề.
Cùng với truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn cũng là một loại truyện cổ dân gian được mọi người rất ưa thích. Truyện ngụ ngôn, được mọi người ưa thích không chỉ vì nội dung, ý nghĩa giáo huấn sâu sắc mà còn vì cách giáo huấn tự nhiên, độc đáo của nó.

2/ Triển khai bài.
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	12 Phút
24 Phút
5 Phút
	Hoạt động 1

GV hướng  dẫn HS đọc to, rỏ ràng thể hiện giọng điệu của nhân vật

GV đọc mẫu, HS đọc lại

Chú ý một số chú thích

Văn bản  này chia làm mấy phần?

Hoạt động 2
Các thầy bói xem voi trong hoàn cảnh nào?
Làm sao để có thể xem được voi?

HS: Chung tiền biếu cho nguời quản voi

Các thầy có được xem đầy đủ con voi không?

HS:Không, mỗi thầy chỉ sờ được một bộ phận của voi
Sự miêu tả có chính xác với từng bộ phận không?Và có đúng thực tế với cả con voi không?

Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả voi ? Nhằm tác dụng gì?

cả năm thầy đều phán sai về con voi, nhưng khăng khăng cho là mình đúng. Điều đó thể hiện thái độ gì? Thái độ đó dẫn đến kết quả ra sao?

Cách xem voi của các thầy  sai ở chổ nào? Thể hiện điều gì?

Qua truyện, em rút ra bài học gì cho bản thân ?

Nêu điểm chung và khác nhau của bài học trong 2 truyện: Ếch ngồi đấy giếng và Thầy bói xem voi ?

HS: Thảo luận theo bàn

Sau đó cử đại diện trình bày

Hoạt động 3
GV gọi HS đọc ghi nhớ ở sgk
	I. Đọc - Tìm hiểu chung:

1. Đọc:
2. Chú thích:

- Phàn nàn : 

- Hình thù 

- Quản voi

3. Bố cục : 

- Các thầy bói cùng xem voi

- Các thầy họp nhau, cùng bàn luận

- Kết cục
II. Đọc tìm hiểu văn bản:

1. Cách các thầy bói xem voi:

- Hoàn cảnh: Mắt hỏng, ế khách, rỗi việc
- Mỗi phần xem được một bộ phận

- Phán :+Sờ vòi sun sun như con đĩa

             + ngà :Chần chẫn như cái đòn càn

             + tai :bè bè như cái quạt

             + Chân : sừng sừng như cái cột nhà

             + Đuôi : tun tủn như cái chổi sể cùn

-> Miêu tả chính xác từng bộ phận nhưng không đúng toàn thể con voi
-> Hình thức so sánh, ví von và từ láy đặc tả hình thù con voi => Câu chuyện trở nên sinh động , tô đậm cái sai lầm của  5 ông thầy bói

2. Các thầy họp nhau cùng bàn luận
- Cả 5 thầy phán sai nhưng ai cũng khăng khăng cho mình là đúng

- Thể hiện thái độ  chủ quan sai lầm, đầy tự tin

- Kết quả: đánh nhau toác đầu, chảy máu
=> Cách xem phiến diện: dùng bộ phận để chỉ toàn thể -> Thể hịên cái mù nhận thức và mù phương pháp nhận thức

3. Bài học:

- Muốn hiểu biết sự vật phaỉ xem xét chúng một cách toàn diện

- Lắng nghe ý kiến của người khác và xem lại ý kiến của mình, không nên chủ quan, tự tin quá mức trở thành bảo thủ
III. Tổng kết:

* Ghi nhớ: sgk


IV. Củng cố: (2 Phút)
· Thế nào là truyện ngụ ngôn?

· Bài học rút ra những truỵên ngụ ngôn là gì?

V. Dặn dò: (1 Phút)
· Học thuộc bài, tóm  tắt được truyện

· Soạn: Danh từ

                
[image: image21]
*GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8,9  LIÊN HỆ ĐT Maihoa131@gmail.com  TRỌN BỘ CẢ NĂM  

*ĐÃ GIẢM TẢI THEO PHÂN PHỐI MỚI   

 * SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI    

 * ( NGOÀI RA CÒN SOẠN GIẢNG CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG TRÊN MÁY CHIẾU POWER POINT THEO YÊU CẦU CỦA CÁC THẦY CÔ )

* CHUẨN PHÔNG CHUẨN CỞ CHỮ

( Có đầy đủ giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9  soạn theo sách  chuẩn kiến thức kỹ năng  

Liên hệ Maihoa131@gmail.com  (có làm các tiết trình chiếu thao giảng  trên máy chiếu  cho  giáo viên dạy mẫu,  sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu)

* Giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9 đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

 * Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

 *   Giảm tải đầy đủ chi tiết . CÓ CẢ CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỚI NHẤT THEO YÊU CẦU MỚI  

  *Liên hệ đt: Maihoa131@gmail.com  
* Giáo án NGỮ VĂN đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

* Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

*  Giảm tải đầy đủ chi tiết . Có Cả các tiết trình chiếu thao giảng thi giáo viên giỏi  và sáng kiến kinh nghiệm mới nhất .

  *Liên hệ: Maihoa131@gmail.com  
*GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8,9  LIÊN HỆ ĐT Maihoa131@gmail.com  TRỌN BỘ CẢ NĂM  

*ĐÃ GIẢM TẢI THEO PHÂN PHỐI MỚI   

 * SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI    

 * ( NGOÀI RA CÒN SOẠN GIẢNG CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG TRÊN MÁY CHIẾU POWER POINT THEO YÊU CẦU CỦA CÁC THẦY CÔ )

* CHUẨN PHÔNG CHUẨN CỞ CHỮ

( Có đầy đủ giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9  soạn theo sách  chuẩn kiến thức kỹ năng  

Liên hệ Maihoa131@gmail.com  (có làm các tiết trình chiếu thao giảng  trên máy chiếu  cho  giáo viên dạy mẫu,  sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu)

* Giáo án NGỮ VĂN 6,7,8,9 đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

 * Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

 *   Giảm tải đầy đủ chi tiết . CÓ CẢ CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỚI NHẤT THEO YÊU CẦU MỚI  

  *Liên hệ đt: Maihoa131@gmail.com  
* Giáo án NGỮ VĂN đầy đủ chuẩn  kiến thức kỹ năng 

* Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống   chuẩn  năm học 

*  Giảm tải đầy đủ chi tiết . Có Cả các tiết trình chiếu thao giảng thi giáo viên giỏi  và sáng kiến kinh nghiệm mới nhất .

  *Liên hệ: Maihoa131@gmail.com  
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